	PHỤ LỤC IV

 BIỂU  KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019 

NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG ĐỂ HOÀN TRẢ CÁC KHOẢN VỐN ĐÃ VAY, 

TẠM ỨNG TRONG CÁC NĂM TRƯỚC VÀ HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU CHO 

NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

(Kèm theo Nghị quyết số 195/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Đồng Nai) 

  

ĐVT: Triệu đồng

	S
T
T
	Danh mục dự án 
	KH năm 2019 (theo NQ 159)
	Nội dung điều chỉnh
	KH năm 2019 sau điều chỉnh
	Chủ đầu tư

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	Tổng cộng
	271.317
	204.310
	475.627
	-

	A
	Hoàn trả nguồn ngân sách tập tung
	271.317
	124.085
	395.402
	 

	I
	Các khoản tạm ứng ngân sách
	43.778
	36.602
	80.380
	-

	1
	Tạm ứng ngân sách tỉnh để thực hiện BTGPMB dự án mở rộng đường 319B đoạn còn lại đoạn qua KCN Nhơn Trạch theo CV 9569/UBND-KT ngày 21/09/2017
	        5.588 
	 
	             5.588 
	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

	2
	Tạm ứng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh để  xử lý chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ dự án đầu tư xây dựng cầu An Hảo 
	             72 
	 
	                  72 
	Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Biên Hòa

	3
	Đường ĐT.767 và cầu Vĩnh An đoạn qua thị trấn Vĩnh Cửu
	       11.971 
	 
	           11.971 
	UBND huyện Vĩnh Cửu

	4
	Nâng cấp đường số 2 đoạn 2 (đoạn nối đến đường 769-xã Long Tân) và đoạn 3 (đoạn nối dài đến Hương lộ 19 xã Vĩnh Thanh), huyện Nhơn Trạch
	       24.121 
	    (24.121)
	                  -   
	UBND huyện Nhơn Trạch

	5
	Xây dựng cầu Đắc Lua (VB 6317/UBND-KT ngày 05/6/2019)
	           182 
	 
	                182 
	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

	6
	Nhà làm việc, nhà phục vụ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (1266/UBND-KT ngày 30/01/2019)
	           737 
	 
	                737 
	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

	7
	Dự án Quốc phòng ĐA2 (Dự án mật)
	 
	     61.000 
	           61.000 
	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

	8
	Bồi thường giải phóng mặt bằng dự án BOT 768 đoạn qua địa bàn huyện Vĩnh Cửu (1266/UBND-KT ngày 30/01/2019)
	           277 
	        (277)
	                  -   
	UBND huyện Vĩnh Cửu

	9
	Sửa chữa, cải tạo nâng cấp trụ sở làm việc UBMTTQVN tỉnh (1266/UBND-KT ngày 30/01/2019)
	           830 
	 
	                830 
	Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

	II
	Hoàn trả vốn vay Bội chi năm 2017
	227.539
	(3)
	227.536
	-

	III
	Hoàn trả vốn vay ngân hàng BIDV 2017
	 
	87.486
	87.486
	-

	B
	Hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện
	0
	80.225
	80.225
	 

	1
	Nâng cấp đường số 2 đoạn 2 (đoạn nối đến đường 769-xã Long Tân) và đoạn 3 (đoạn nối dài đến Hương lộ 19 xã Vĩnh Thanh), huyện Nhơn Trạch
	             -   
	     24.121 
	           24.121 
	UBND huyện Nhơn Trạch

	2
	Bồi thường giải phóng mặt bằng dự án BOT 768 đoạn qua địa bàn huyện Vĩnh Cửu (1266/UBND-KT ngày 30/01/2019)
	 
	          277 
	                277 
	UBND huyện Vĩnh Cửu

	3
	Công trình Đất đắp và cây xanh đường Đặng Văn Trơn thành phố Biên Hòa 
	 
	       4.251 
	             4.251 
	UBND thành phố Biên Hòa

	4
	Hỗ trợ bồi thường dự án đường Nam kỳ Khởi nghĩa tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom
	 
	     29.576 
	           29.576 
	UBND huyện Trảng Bom

	5
	Dự án Sữa chữa Đường liên ấp 1, 2 xã Thanh Sơn (hỗ trợ chi phí xây dựng)
	 
	     11.000 
	           11.000 
	UBND huyện Định Quán

	6
	Dự án Sửa chữa Đường 120 xã Phú Tân
	 
	     11.000 
	           11.000 
	UBND huyện Định Quán


